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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN HAI BÀ TRƯNG 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Bản án số: 70/2023/HS-ST 

         Ngày: 26/4/2023 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Xuân Thắng 

Các hội thẩm nhân dân: Bà Cao Hiền Lương 

                                           Bà Nguyễn Thị Huyền Nga 

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn xuân Trường -  Thư ký Toà án nhân dân 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

tham gia phiên toà: Bà Vũ Thị Khánh – Kiểm sát viên 

 Ngày 26/4/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 64/2023/TLST- HS ngày: 

03/4/2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 65/2023/QĐXXST-HS ngày: 

05/4/2023 đối với bị cáo: Trần Xuân H, sinh năm: 1983; HKTT và nơi ở: X, 

phường T, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Dân tộc: Kinh; 

Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông: Trần Xuân H (sinh năm: 1947 

– đã chết) và bà: Phạm Thị T (sinh năm: 1947). Bị cáo là con duy nhất trong gia 

đình. Họ và tên vợ: Trần Ánh N (sinh năm: 1991), bị cáo có 02 (hai) con sinh năm: 

2012 và 2015.  

 Tiền án, tiền sự: 01 tiền án: Ngày 21/12/2006, Trần Xuân H bị Tòa án nhân 

dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng xử phạt 30 tháng tù về tội Tàng trữ trái 

phép chất ma túy theo khoản 1 Điều 194 BLHS 1999 (Chưa chấp hành xong án phí 

và các quyết định khác của Bản án - chưa xóa án tích). 

 Bị cáo bị giữ trong trường hợp khẩn cấp ngày 04/01/2023, hủy bỏ biên pháp 

ngăn chặn ngày 13/01/2023. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi 

khỏi nơi cư trú (có mặt tại phiên tòa). 

 Bị hại: Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số X, địa chỉ: X, phường L, quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội-Ủy quyền cho anh Nguyễn Hữu Đ (vắng mặt tại phiên 

tòa, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Vương Trọng C, sinh năm: 1939, 

địa chỉ: C, phường N, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội (vắng mặt tại phiên 

tòa). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng 14h30 ngày 11/12/2022 khi Trần Xuân H đang ở nhà, địa chỉ: X, 

phường T, quận Đống Đa, Hà Nội thì ông Vương Trọng C (sinh năm: 1939) gọi 

điện thuê H đến nhà tại địa chỉ số: C, phường N, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội chở ông C đi sửa điện thoại. H đồng ý và điều khiển xe máy Honda Blade màu 

đen, biển kiểm soát: 29E2 - 295.10 đến nhà ông C. Sau đó, ông C yêu cầu H chở 

ông C đến cửa hàng X ở địa chỉ: 182 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội. Sau khi vào trong cửa hàng ông C đi sang phía bên trái 

trong cửa hàng để gặp nhân viên sửa điện thoại còn H đi sang phía bên phải trong 

cửa hàng để xem máy điện thoại. Lúc đó, H thấy tủ kính trưng bày điện thoại đặt 

cạnh tường bên phải, không có nhân viên trông giữ. H tiền lại gần quan sát thấy tủ 

trưng bày điện thoại không khóa nên nảy sinh ý định lấy trộm điện thoại để về sử 

dụng. H áp sát tủ trưng bày điện thoại dùng tay phải mở cửa tủ còn tay trái với lên 

ngăn lấy 01 (một) hộp đựng điện thoại màu đen có ghi chữ Samsung và cất giấu vào 

trong cạp quần. Sau đó, H đi ra khu vực gần cửa ra vào đứng đợi ông C. Khoảng 20 

phút sau, ông C sửa xong máy điện thoại thì H chở ông C về nhà ông C còn H về 

nhà mình. 

 Sau khi về nhà, H mở hộp điện thoại vừa lấy trộm được ra thì thấy bên trong 

hộp có 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Z Fold4 màu kem, 

số Imei 1: 352907911097309; số Imei 2: 358482311097305; 01 (một) dây cáp sạc 

màu đen. Sau đó, H bật, khởi động điện thoại rồi lấy sim điện thoại số 0395575701 

lắp vào để sử dụng. Đến hồi 15 giờ 05 phút ngày 03/01/2023 H đưa ông C quay lại 

cửa hàng X Shop để sửa điện thoại thì bị lực lượng Công an phường Nguyễn Du 

kiểm tra hành chính đưa về trụ sở Công an phường để làm việc. Cơ quan Công an 

đã thu giữ của Trần Xuân H 01 (một) Cếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Blade màu đen 

đỏ biển kiểm soát 29E2-295.10, số máy JA36E0497739, số khung RLHJA 

3633GY022879 đã qua sử dụng. 

Ngày 03/01/2023, Cơ quan Công an đã tiến hành dẫn giải Trần Xuân H để xác 

định địa điểm cất giấu Cếc điện thoại mà H đã trộm cắp: kết quả H chỉ được địa 

điểm để Cếc điện thoại mà H đã trộm cắp tại bàn uống nước tầng 1 nhà số 88 Ngõ 

Lan Bá, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Cơ quan Công an 

đã thu giữ của H: 

- 01 (một) Cếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Z Fold4 màu kem 

số IMEI 1: 352907911097309; số IMEI 2: 358482311097305.  

- 01 (một) dây cáp sạc màu đen.  

- 01 (một) vỏ hộp điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 4 màu đen, có dán tem có 

số Imei 1: 352908911097309, Imei 2: 358482311097305. 

Ngày 04/01/2023, Khám xét khẩn cấp tại địa chỉ tầng 1 nhà số 88 Ngõ Lan Bá, 

phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội thu giữ của Trần Xuân H: 
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- 01 (một) áo phông màu đỏ dài tay và 01 (một) quần bò màu xám phát hiện tại 

cây treoquần áo; 

- 01 (một) đôi dép sục màu xám phát hiện tại cửa ra vào phòng trong tầng 1. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số: 28/KL-HĐ ĐGTS ngày 24/2/2023của Hội 

đồng định giá tài sản thường xuyên trong Tố tụng hình sự quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, kết luận: 01 Cếc điện thoại di động Samsung Galaxy Z Fold4 

màu kem số IMEI 1: 352907911097309; số IMEI 2: 358482311097305,  tài sản mới 

chưa qua sử dụng, có giá trị:  44.490.000 VNĐ  (Bốn mươi bốn triệu, bốn trăm chín 

mươi nghìn đồng) 

Tại cơ quan công an và tại phiên tòa, Trần Xuân H khai nhận hành vi phạm tội 

như trên, mục đích trộm cắp tài sản để sử dụng cho bản thân. 

Về trách nhiệm dân sự: Đối với 01 (một) Cếc điện thoại di động Samsung 

Galaxy Z Fold4 màu kem số IMEI 1: 352907911097309; số IMEI 2: 

358482311097305: Anh Nguyễn Hữu Đạt – là người đại diện theo ủy quyền của 

Công  ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số X tại Hà Nội khai báo về việc mất trộm Cếc 

điện thoại trên phù hợp với nội dung vụ án, đề nghị cơ quan công an trả lại tài sản bị 

H Cếm đoạt. Ngày 08/3/2023, Cơ quan CSĐT – Công an quận Hai Bà Trưng đã ra 

Quyết định xử lý vật chứng số 32 trao trả lại tài sản cho Anh Nguyễn Hữu Đạt – là 

người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số X tại Hà Nội. 

Anh Đạt đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì về dân sự. 

Đối với 01 (một) Cếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Blade màu đen đỏ BKS 29E2 

- 295.10, số máy JA36E0497739, số khung RLHJA 3633GY022879 mà Cơ quan 

điều tra đã thu giữ của Trần Xuân H: Quá trình điều tra xác định chủ xe là ông Trần 

Xuân Hưng, bố đẻ của Trần Xuân H. Hiện ông Hưng đã chết, Cếc xe được giao cho 

bà Phạm Thị Thông mà mẹ đẻ của Trần Xuân H sử dụng. Ngày 11/12/2022, bà 

Thông cho H mượn xe để đi lại, bà Thông không biết việc H sử dụng xe để đi trộm 

cắp tài sản và có đơn đề nghị xin trả lại Cếc xe máy. Ngày 09/3/2023, Cơ quan 

CSĐT – Công an quận Hai Bà Trưng đã ra Quyết định xử lý, đồ vật tài liệu số 26, 

trao trả Cếc xe máy trên cho bà Thông. 

Đối với 01 (một) áo phông màu đỏ dài tay và 01 (một) quần bò màu xám phát 

hiện tại cây treo quần áo và 01 (một) đôi dép sục màu xám phát hiện tại cửa ra vào 

phòng trong tầng 1 nhà số 88 Ngõ Lan Bá, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội thu giữ của Trần Xuân H: Quá trình điều tra xác định đây là trang 

phục cá nhân H sử dụng khi trộm cắp Cếc điện thoại Samsung Galaxy Z Fold4 màu 

kem của Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số X tại Hà Nội. 

Đối với ông Vương Trọng C: Quá trình điều tra xác định ông C nhờ H chở đến 

cửa hàng X số 182 Lê Duẩn để sửa điện thoại. Ông C không biết và không liên quan 

việc H trộm cắp điện thoại vào ngày 11/12/2022 tại cửa hàng điện thoại nên Cơ 

quan điều tra không đề cập xử lý. 

Tại cáo trạng số: 63/CT- VKSHBT - HS ngày: 29/3/2023, Viện kiểm sát nhân 

dân quận Hai Bà Trưng đã truy tố bị cáo Trần Xuân H về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. 
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Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyền công tố luận tội và 

tranh luận: Giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Trần Xuân H về tội “Trộm cắp tài 

sản” như cáo trạng. Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s 

khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo H 

mức án từ 28 tháng đến 32 tháng tù; không áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo. 

Tịch thu, tiêu hủy 01 (một) áo phông màu đỏ dài tay, 01 (một) quần bò màu xám và 

01 (một) đôi dép sục màu xám là tài sản cá nhân của bị cáo. 

Trách nhiệm dân sự: Người bị hại là Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số X, đại 

diện là anh Nguyễn Hữu Đạt không có yêu cầu gì khác về dân sự nên không xét. 

Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của Nhà nước về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Trần Xuân H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên 

và xin giảm nhẹ hình phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hai Bà 

Trưng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, không có 

người nào có ý kiến hoặc kH nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với biên bản giữ người trong trường 

hợp khẩn cấp, lời khai của bị hại, biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu, kết luận định giá 

tài sản và phù hợp với các biên bản, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án mà Cơ quan 

điều tra đã thu thập được. Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng truy tố bị cáo 

về hành vi phạm tội trộm cắp tài sản là có căn cứ. Hội đồng xét xử chấp nhận những 

chứng cứ buộc tội của Viện kiểm sát và đề nghị của Kiểm sát viên về quan điểm 

giải quyết vụ án. 

Những chứng cứ trên đã có đủ cơ sở xác định: Khoảng 14h45’ ngày 

11/12/2022, tại cửa hàng X Shop ở địa chỉ 182 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Trần Xuân H đã có hành vi trộm cắp 01 (một) 

Cếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Z Fold4 màu kem, số IMEI 1: 

352907911097309; số IMEI 2: 358482311097305 của Công ty cổ phần bán lẻ kỹ 

thuật số X tại Hà Nội, trị giá tài sản bị trộm cắp là 44.490.000 VNĐ (Bốn mươi bốn 

triêu, bốn trăm chín mươi nghìn đồng). Anh Nguyễn Hữu Đ – là người đại diện theo 

ủy quyền của Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số X tại Hà Nội đã nhận lại tài sản và 

không có yêu cầu gì về dân sự.  

Tội phạm mà bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền sở 

hữu tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật hình sự bảo vệ, gây mất trật tự 
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trị an tại địa phương. Hành vi phạm tội của bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn. Bị cáo là người đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực chịu 

trách nhiệm hình sự, đã có lần được Nhà nước giáo dục, tuyên truyền và nhận thức 

rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý phạm tội, thể hiện sự coi 

thường pháp luật. Vì vậy đối với bị cáo cần phải xử phạt nghiêm, cách ly ra khỏi xã 

hội một thời gian để cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.  

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Khi lượng hình phạt cũng xét tại cơ 

quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội 

của mình, để cơ quan tiến hành tố tụng nhanh chóng kết thúc vụ án nên để cho bị 

cáo được hưởng một phần tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 điều 

51 Bộ luật hình sự. 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Ngày 21/12/2006, Trần Xuân H bị 

TAND quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng xử phạt 30 tháng tù về tội Tàng trữ trái 

phép chất ma túy theo khoản 1 Điều 194 BLHS 1999 (Chưa chấp hành xong án phí 

và các quyết định khác của Bản án - chưa xóa án tích) nên lần phạm tội này của bị 

cáo là tái phạm nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định 

tại điểm h, khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên không áp 

dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

Về vật chứng: Tại phiên tòa bị cáo khai quần bò, áo phông và đôi dép qua sử 

dụng đã cũ bị cáo không xin lại do vậy cần tịch thu tiêu hủy 01 (một) áo phông màu 

đỏ dài tay, 01 (một) quần bò màu xám và 01 (một) đôi dép sục màu xám. 

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại là Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số X, 

đại diện là anh Nguyễn Hữu Đạt không có yêu cầu gì khác về dân sự nên không xét. 

Bị cáo Trần Xuân H phải nộp án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo, bị hại có quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Trần Xuân H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52, 

Điều 38, Điều 47 Bộ luật hình sự 2015. 

Xử phạt: Trần Xuân H 28 (hai mươi tám) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 

thời hạn tù được tính từ ngày bị bắt để thi hành án, được trừ đi thời gian bị giữ từ 

ngày 04/01/2023 đến ngày 13/01/2023. 

Căn cứ Điều 106, Điều 136; Điều 331; Điều 33 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) áo phông màu đỏ dài tay, 01 (một) quần bò màu 

xám và 01 (một) đôi dép sục màu xám là tài sản cá nhân của bị cáo.là tài sản cá 

nhân của bị cáo theo biên bản thu giữ tài liệu, chứng cứ số: 160/23 ngày: 28/4/2023. 

Căn cứ nghị quyết quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 
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dụng án phí và lệ phí Tòa án số 326/2016/UBTVQH14 này 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội; 

Bị cáo Trần Xuân H phải nộp 200.000 VNĐ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình 

sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, 

người bị hại vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./. 

Nơi nhận: 
- VKSND TP HàNội; 

- VKSND quận Hai BàTrưng; 

- Công an quận Hai BàTrưng; 

- C cục THADS quận Hai Bà Trưng; 

- Bịcáo; người bị hại; người liên quan; 

- Lưu VP, hồsơ./. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

Trần Xuân Thắng 

 


